KẾ HOẠCH HỌC TẬP MẪU – K45
Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)
Hệ: LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC
Lớp: CĐ Kinh tế kỹ thuật - CK19V7K1– 2019 – Bắt đầu HK2-2019-2020

Liên hệ: CB QL lớp: 	Cô Lan Anh (1985) - 0834058833 - ntlanh@ctec.edu.vn
Cô  Nguyễn Thị Ngọc Anh, email: ntnanh@ctec.edu.vn, đt: 0988633466
Địa điểm học: Trường CĐKTKT
HỌC THỨ BẢY, CHỦ NHẬT: Lý thuyết 5 tiết/ 1 buổi;  Thực hành 5 tiết/ 1 buổi; SÁNG: 7g00 – 11g00 ; CHIỀU: 13g00 – 17g00

Học kỳ 4 - HK1-2021-2022 (bắt đầu 09/08/2021)

	TT
	Mã môn
	Tên môn
	TC
	BB
	TC
	Số tiết LT
	Số tiết TH
	Học phần 
tiên quyết
	MACB
	Họ tên
[bookmark: _gjdgxs]Điện thoại
Email
	Tuần
	Ngày dạy

	Ghi chú

	1
	CT272
	Thương mại điện tử - CNTT
	3
	3
	 
	30
	30
	
	
	Phạm Ngọc Quyền
pnquyen@cit.ctu.edu.vn
	1,2,3
	14,15/08/2021
21,22/08/2021
28,29/08/2021
	

	2
	CT207
	Phát triển phần mềm mã nguồn mở
	3
	3
	 
	30
	30
	
	1072
	Đỗ Thanh Nghị 
dtnghi@cit.ctu.edu.vn 
	8,9,10
	02,03/10/2021
09,10/10/2021
16,17/10/2021
	

	3
	CT312
	Khai khoáng dữ liệu
	3
	3
	
	30
	30
	
	2805
	Lưu Tiến Đạo
0906689317
ltdao@ctu.edu.vn
	5,6,7
	11-12/9/2021
18-19/9/2021
25-26/9/2021
	

	4
	CT501
	Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
	6
	
	
	
	180
	
	1944
	Thái Minh Tuấn
0938281133
tmtuan@cit.ctu.edu.vn
	1

20
	14-15/08/2021

25-26/12/2021
	

	
	
	Tổng
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tổng: 15 TC (Bắt buộc: 15 TC)


Học kỳ 3 – HK2-2020-2021

	TT
	Mã môn
	Tên môn
	TC
	BB
	TC
	Số tiết LT
	Số tiết TH
	Học phần 
tiên quyết
	MACB
	Họ tên
[bookmark: _30j0zll]Điện thoại
Email
	Tuần
	Ngày dạy

	Ghi chú

	1 
	CT300
	Phát triển phần mềm
	3
	3
	
	30
	30
	 CT176
	1533
	Trần Công Án
0949004868
	
	22,23/05/2021
29,30/05/2021
05,06/06/20211
	

	2 
	CT223
	Quản lý dự án phần mềm
	3
	3
	
	30
	30
	
	1067
	Huỳnh Xuân Hiệp
0837889033
hxhiep@ctu.edu.vn
	
	27-28/02/2021, 06-07/03/2021, 13-14/03/2021
	

	3 
	CT222
	An toàn hệ thống
	3
	3
	 
	30
	30
	
	1944
	Thái Minh Tuấn
0938281133
	
	30,31/01/2021
06,07/02/2021
20,21/03/2021
27,28/03/2021
	

	4 
	CT449
	Phát triển ứng dụng Web
	3
	3
	 
	30
	30
	 
	1533
	Trần Công Án
	
	24,25/04/2021
08,09/05/2021
15,16/05/2021
	

	5 
	CT484 
	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
	3
	3
	
	30
	30
	
	1352
	Nguyễn Thái Nghe
0918028402
	
	03,04/04/2021
10,11/04/2021
17,18/04/202
	

	6 
	CT466
	Niên luận - CNTT
	3
	3
	
	
	90
	
	1944
	Thái Minh Tuấn
	
	30,31/01/2021
27,28/03/2021
02/05/2021
	

	
	
	Tổng
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tổng: 18 TC (Bắt buộc: 18 TC)




Học kỳ 2 – HK1-2020-2021

	TT
	Mã môn
	Tên môn
	TC
	BB
	TC
	Số tiết LT
	Số tiết TH
	Học phần 
tiên quyết
	[bookmark: _1fob9te]MACB
	Họ tên
Điện thoại
Email
	Ngày dạy

	Số tuần
	Ghi chú

	1 
	CT182
	Ngôn ngữ mô hình hóa
	3
	3
	
	30
	30
	
	001070
	Phan Tấn Tài
0919063379
pttai@cit.ctu.edu.vn
	03,04/10/2020, 10,11/10/2020 17,18/10/2020
	
	

	2 
	CT190
	Nhập môn trí tuệ nhân tạo
	2
	2
	
	30
	
	
	2805
	 Lưu Tiến Đạo
0906689317
ltdao@ctu.edu.vn
	5, 6, 12/12/2020
	
	

	3 
	CT273
	Giao diện người - máy
	3
	3
	
	30
	30
	
	002297
	Bùi Đăng Hà Phương
0914948936
bdhphuong@cit.ctu.edu.vn
	12,13,19,20,
26,27/09/2020
	
	

	4 
	CT294
	Máy học ứng dụng
	3
	3
	
	30
	30
	
	1229
	Phạm Thế Phi
0919 458799
	19,20, 26,27/12/2020
02,03,09,10/01/2021

	
	

	5 
	CT467
	Quản trị dữ liệu
	3
	3
	
	30
	30
	
	1533
	Trần Công Án
0949 004868
tcan@cit.ctu.edu.vn
	29,30/08
05,06/09
	
	

	6 
	CT293
	Mạng và truyền thông dữ liệu
	3
	3
	
	30
	30
	CT112 
	1944
	Thái Minh Tuấn
0938281133
tmtuan@cit.ctu.edu.vn
	
24,25/10/2020
31/10/2020
1, 7, 8/11/2020
	
	

	7 
	CT275
	Công nghệ Web
	3
	3
	
	30
	30
	 
	1533
	Trần Công Án
0949 004868
tcan@cit.ctu.edu.vn
	14, 15, 21, 22, 28, 29
/11/2020
	
	

	
	
	Tổng
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Học kỳ 1 – HK2-2019-2020
	TT
	Mã môn
	Tên môn
	TC
	BB
	TC
	Số tiết LT
	Số tiết TH
	Học phần 
tiên quyết
	MACB
	Họ tên
Điện thoại
Email
	Tuần dạy dự kiến (nếu có)
Lịch mới
	Ngày dạy
Lịch cũ

	1 
	CT172
	Toán rời rạc 
	4
	4
	
	60
	
	
	
	Trần Việt Châu
0978716907
tvchau@ctu.edu.vn
	23,24/05/2020 ôn và thi



	22,28,29/12/2019
05/01/2020
11/12/01/2020 
15,16/02/2020

	2 
	CT112
	Mạng máy tính
	3
	3
	
	30
	30
	
	1129
	Phạm Thế Phi
0919458799
	
04,05,11,12, 18,19/07/2020
	02,03,09,10/05/202016,17/05/2020
[bookmark: _3znysh7]23,24,30,31/05/2020

	3 
	CT296
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3
	3
	
	30
	30
	
	2267
	Nguyễn Thanh Hải
nthai@cit.ctu.edu.vn
0949 020 161
	21,22,28,29/03/2020

30,31/05/2020 ôn và thi

	11,12,18,19/04/2020
25,26/04/2020
02,03,09,10/05/2020

	4 
	CT176
	Lập trình hướng đối tượng 
	3
	3
	
	30
	30
	
	2481
	Triệu Thanh Ngoan
ttngoan@cit.ctu.edu.vn
0944484717
	
25,26/04/2020
02,03,09,10/05/2020
17/05/2020 ôn và thi

	29/02/2020
01,07,08/03/2020
14,15/03/2020
21,22,28,29/03/2020


	5 
	CT175
	Lý thuyết đồ thị
	3
	3
	
	30
	30
	
	2640
	Phạm Nguyên Hoàng
pnhoang@ctu.edu.vn
077 499 7001
	
06,07,13,14,
20,21/06/2020

	8,9,16,17,
23,24, 29/02/2020
01,07,08/03/2020

	6 
	CT174
	Phân tích và thiết kế thuật toán
	3
	3
	
	30
	30
	
	1585
	Lâm Hoài Bảo
lhbao@cit.ctu.edu.vn
0907591112
	04,05,11,12,18,19/04/2020
16/05/2020 - Ôn và thi
27/06/2020

	21,22,28,29/03/2020
04,05/04/2020
11,12,18,19/04/2020


	
	
	Tổng
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng: 19 TC (Bắt buộc 19 TC)



Tổng: 20 TC (Bắt buộc: 20 TC)



Học kỳ bổ sung kiến thức (SV tự đăng ký học chung với SV chính qui)
 (Dành cho học viên có bằng CĐ không thuộc ngành Máy tính và Công nghệ thông tin 7480)

	TT
	Mã môn
	Tên môn
	TC
	BB
	TC
	Số tiết LT
	Số tiết TH
	Học phần 
tiên quyết
	HK mở
	HK 
đề nghị

	1 
	CT101
	Lập trình căn bản A
	4
	4
	
	30
	60
	
	I, II
	0

	2 
	CT177
	Cấu trúc dữ liệu
	3
	3
	
	30
	30
	
	I, II
	0

	3 
	CT178
	Nguyên lý hệ điều hành
	3
	3
	
	30
	30
	
	I, II
	0

	4 
	CT180
	Cơ sở dữ liệu
	3
	3
	
	30
	30
	
	I, II
	0

	5 
	CT173
	Kiến trúc máy tính
	3
	3
	
	45
	
	
	I, II
	0

	6 
	CT188
	Nhập môn lập trình web
	3
	3
	
	30
	30
	
	I, II
	0

	
	
	Tổng
	19
	
	
	
	
	
	
	


Tổng: 19 TC (Bắt buộc: 19 TC)

